
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10, ngõ 201, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

12/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE THẮNG LỢI 

0108167741

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629(Chính)

2. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh bao bì

1702

3. Sản xuất linh kiện điện tử
chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện 
dân dụng, thiết bị viễn thông, máy vi tính, đồng hồ, điện thoại, 
máy fax.

2610

4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm cho con người: tẩu hút, lược, 
bình xịt nước hoa, lọc chân không và các bình chân không 
khác dùng cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, bút kẻ 
lông mày;

3290

5. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương 
mại

4610

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng Bán buôn tre, nứa, gỗ cây 
và gỗ chế biến

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MÂY 
TRE THẮNG LỢI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANG LOI BAMBOO RATTAN IMPORT 
EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THANG LOI BAMBOO RATTAN .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
-chi tiết: Mua bán các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, thiết bị viễn thông, máy vi tính, đồng hồ, điện thoại, máy 
fax. Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da. Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược 
phẩm). Bán buôn dụng cụ y tế. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 
tinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất. Bán buôn sách-báo-
tạp chí, văn phòng phẩm. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
(trừ súng thể thao). Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ 
dược phẩm)

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị ngành nông nghiệp

4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm)

4669

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, 
song, mây và vật liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán 
lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào đâu - 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh 

4773

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: mua bán hàng may mặc xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

4771

16. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh - Cho thuê 
xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở khách đi 
tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; - Hoạt động của cáp 
treo, đường sắt leo núi.

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và 
vận đơn; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.

5229

22. Cơ sở lưu trú khác 5590

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quầy bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

24. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh hàng cơ kim khí

2592

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quầy bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

28. Lập trình máy vi tính 6201

29. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

30. Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: Dịch vụ tư vấn đầu tư, công nghệ thông tin

7020

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

32. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê Đồ dệt, trang phục và giầy dép; Đồ đạc, gốm 
sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; Đồ trang sức, thiết bị 
âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo...;

7729

33. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

35. Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ 
gia đình
Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may 
mặc

9810

36. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

37. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

38. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: chế biến hải sản

1020

39. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: ché biến hàng nông nghiệp

1030

40. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

41. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

42. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TUẤN ANH

Số 201, Đội Cấn, 
Phường Đội Cấn, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 50,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

012602869

2 HOÀNG ĐỨC 
HIẾU

Thôn Cẩm Du, Xã 
Thanh Lưu, 
Huyện Thanh 
Liêm, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

168446369

3 HOÀNG ĐỨC 
TRUNG

203-D2 Thanh 
Xuân Bắc, 
Phường Thanh 
Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

012758992

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012602869 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 201, Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 809 CT2A chung cư Trang An complex, Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN ANH Nam

11/11/1989 Kinh Việt Nam

12/01/2011 CA TP Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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